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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Trong các số dưới đây, chữ số 7 trong số nào có giá trị là 7 000? (Mức 1- 0.5 điểm)   
A. 71 890                 B. 12 789                      C. 17 182                     D. 28 971

Câu 2. Số “Sáu trăm mười lăm nghìn không trăm bảy mươi tám” viết là: (Mức 1- 0.5 điểm)   
A. 610 578              B. 615 078                     C. 6 150 078                D. 615 780
Câu 3. Số 2 437 492 làm tròn đến hàng trăm nghìn ta được số:(Mức 2- 0.5 điểm)   
A. 2 000 000           B. 2 300 000                  C.  2 400 000               D. 2 500 000

Câu 4. Số 730 000 đọc là: (Mức 1- 0.5 điểm) 
A. Bảy trăm ba mươi nghìn
B. Ba trăm bảy mươi nghìn

C. Bảy trăm ba mươi 

D. Bảy trăm linh ba nghìn  
Câu 5. Giá trị của biểu thức (m – 7) × 5 với m = 10 là: (Mức 2- 0.5 điểm)   
A. 15                      B. 25                    C. 66                      D. 54
Câu 6. Số bé nhất trong các số 10 120 107; 10 119 482; 150 066 999; 

1 890 700 là: (Mức 1- 0.5 điểm)   
A. 10 120 107          B. 10 119 482         C. 150 066 999            D. 1 890 700
Câu 7. Góc vuông là góc có số đo bao nhiêu độ? (Mức 1- 0.5 điểm)   
A. 30°                 B. 60°               C. 90°                    D. 120°
Câu 8. Một hình vuông có cạnh 5 cm. Chu vi hình vuông là: (Mức 1- 0.5 điểm)   
A. 10 cm                 B. 15 cm            C. 20 cm              D. 25 cm

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 9. Số:(Mức 1 - 1 điểm)
a) 2, 4, 6, 8,......, ........., ..........
b) 10 900, 10 901, .........., .........., 10 904

Câu 10. Đặt tính rồi tính: (Mức 2 - 2 điểm)

23 054 + 12 768           76 123 – 43 279           31 123 × 4              47 154 : 3
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Câu 11. Tính giá trị của biểu thức. ( Mức 2 - 1 điểm) 
(25000−7845)÷5

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
Câu 12: Một nhà máy trong tuần đầu sản xuất được 2 350 sản phẩm, tuần thứ hai sản xuất nhiều hơn tuần đầu 650 sản phẩm. Sang tuần thứ ba, nhà máy sản xuất gấp 2 lần tuần thứ hai.Hỏi trong 3 tuần nhà máy đó sản xuất được tất cả bao nhiêu sản phẩm? (Mức 3 - 2 điểm)
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN THÁNG 9
Năm học: 2025-2026
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)  Mỗi bài đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	C
	A
	A
	D
	C
	C


B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 9. ( 1đ). Mỗi phần đúng được 0,2 điểm
c) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
d) 10 900, 10 901, 10 902, 10 903, 10 904

Câu 10 ( 2đ).    Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm
Câu 11 ( 1đ). 
(25000−7845) ÷ 5

= 17 155 ÷ 5
= 3 431
Câu 12: (2 đ):  Bài giải

Tuần thứ hai sản xuất được: (0,25 đ)
            2 350 + 650 = 3 000 (sản phẩm) (0,25 đ)
Tuần thứ ba sản xuất được: (0,25 đ)
            3 000 × 2 = 6 000 (sản phẩm) (0,25 đ)
Cả 3 tuần sản xuất được: (0,25 đ)
            2 350 + 3 000 + 6 000 = 11 350 (sản phẩm) (0,5 đ)
                         Đáp số: 11 350 sản phẩm(0,25 đ)
